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STT
	Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	
HÀM SỐ LG VÀ PTLG
	Hàm số lượng giác
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Phương trình lương giác cơ bản
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Phương trình lượng giác thường gặp
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	TỔ HỢP 
XÁC SUẤT
	Hai quy tắc đếm
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	   6
	
	Nhị thức Newton
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
7
	
	Phép thử và biến cố
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	
	Xác suất của biến cố
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	9
	DÃY SỐ
	Dãy số
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	PHÉP BIẾN HÌNH
	 Phép tịnh tiến
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
11
	
	Phép vị tự
	1
	
	
	
	
	



	
	

	12
	QUAN HỆ SONG SONG
	Đại cương về đưởng thẳng và mặt phẳng
	1
	
	
	
	
	
	
	

	

13
	
	Đường thẳng song song , đường thẳng chéo nhau
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	  14
	
	Đường thẳng và mặt phẳng song song
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng:
	16
	0
	0
	3
	0
	2
	0
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức:
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung:
	40% trắc nghiệm, 60% tự luận
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